
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 08102841 Hoàng Duy An DHTH4A 6 1

2 08215781 Nguyễn Thế Bảo DHTH4A 7 5.5

3 08039691 Nguyễn Văn Công DHTH3TC 5 4

4 08201861 Diệp Thế Cường DHTH4A 6.5 4

5 08233871 Ngô Thái Duy DHTH4B 7 2

6 08237731 Tô Hoàng Dũng DHTH4B 4 2.5

7 08106951 Lý Khắc Điền DHTH4B 5 4

8 08241051 Nguyễn Ngọc Điều DHTH4B 6 9

9 08118091 Nguyễn Xuân Đường DHTH4B 6.5 5.5

10 08257771 Lương Văn Hảo DHTH4A 7 6.5

11 08100171 Nguyễn Tấn Trương MinhHoàng DHTH4A 8 5

12 08261611 Nguyễn Trần Huy DHTH4A 4 4

13 08139141 Vũ Thanh Hưng DHTH4A 5 5.5

14 08233491 Trần Duy Khang DHTH4B 7 6

15 08228551 Nguyễn Thanh Lâm DHTH4B 6 5

16 08114001 Chu Ngọc Long DHTH4B 6 4

17 08216091 Huỳnh Văn Luân DHTH4A 5 3

18 08251711 Trịnh Đình Mạnh DHTH4A 5.5 2

19 08257701 Hoàng Thanh Minh DHTH4A 5.5 5

20 08096481 Nguyễn Văn Năm DHTH4B 5 2

21 08112771 Huỳnh Tấn Phát DHTH4B 7 4

22 08256691 Phan Văn Phong DHTH4A 5 9

23 08220681 Trần Minh Phong DHTH4A 5 9.5

24 08850404 Lê Tiến Quân DHTH4B 5 7.5

25 08229841 Trần Anh Quốc DHTH4B 4 7.5

26 08846414 Vũ Thái Sơn DHTH4B 5 5

27 08259871 Huỳnh Thanh Sang DHTH4A 6 3.5

28 08218671 Nguyễn Thành Tây DHTH4B 6 5

29 06047881 Nguyễn Văn Thuật DHTH2 5.5 5

30 08880141 Nguyễn Văn Thuật DHTH4B 8 9

31 08846074 Phạm Thị Thuỷ. DHTH4A 5 7

32 08094661 Trần Ngọc Thương DHTH4A 6 3.5

33 08108211 Đặng Văn Tồn DHTH4B 6 4

34 08836714 Phan Thị Thuỳ Trang DHTH4A 5 2

35 08232331 Nguyễn Trần Trí. DHTH4B 5 7.5
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36 08254451 Cao Xuân Trình DHTH4A 6 4

37 08243551 Nguyễn Quang Trung DHTH4B 7 2

38 08116371 Nguyễn Thiện Trường DHTH4B 6.5 9

39 08217491 Lê Thanh Tuấn DHTH4A 6 3

40 08244331 Nguyễn Anh Tuấn DHTH4B 6.5 5.5

41 08241661 Nguyễn Quang Tuấn DHTH4B 6 2

42 08261191 Nguyễn Tuấn Việt DHTH4A 5.5 7

43 08211731 Nguyễn Song Vũ. DHTH4A 6 4

Tổng số: 43 Số bài thi: UUU.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:UUU.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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